
 

 
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-QLD 

 
Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026 

  QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
 
 

        CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định 

về quản lý mỹ phẩm;  

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-BYT ngày 22/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản 

lý Dược thuộc Bộ Y tế;  

Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH Y Dược Quốc Tế Đông Nam tại văn bản 

số 181225/CVTHMP-YDUOC ngày 18/12/2025; Công ty TNHH Dược Phẩm Toàn 

Cầu Đông Nam tại văn bản số 181225/CVTHMP-TOANCAU ngày 18/12/2025; 

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Quốc tế Đông Nam tại văn bản số 

181225/CVTHMP-XNKQTDN ngày 18/12/2025 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp 

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.  

                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 252 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục 

Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo Quyết định 

này.  

- Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty không còn nhu cầu kinh doanh sản phẩm mỹ 

phẩm nêu trên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Người chịu trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường của sản phẩm mỹ phẩm có tên trong Danh 

mục số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi nêu trên và Giám 

đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Cục trưởng (để b/c); 

- Cục Hải quan - Bộ Tài chính;  

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (MH). 

        

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  Tạ Mạnh Hùng  



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC 252 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-QLD ngày      tháng     năm 2026 của Cục Quản lý Dược) 

 

 

1. Công ty TNHH Y Dược Quốc Tế Đông Nam  

(địa chỉ: Số 21, ngách 290/11 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, 

Việt Nam.Mã số doanh nghiệp 0110113398). 

STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

1 Ksurgery 

Ksurgery Instalift Hyaluronic Liftup 

Eye Serum 

210883/23/CBMP-

QLD 31/08/2023 

2 Ksurgery 

Ksurgery Syn Sun You Nature SPF50 

UVA 

210884/23/CBMP-

QLD 31/08/2023 

3 Ksurgery 

Ksurgery Essential Hyaluronic Foam 

Cleanser 

210901/23/CBMP-

QLD 31/08/2023 

4 Ksurgery Ksurgery Omnia Hyaluchrono 

210902/23/CBMP-

QLD 31/08/2023 

5 Ksurgery 

Ksurgery Time Solution Hyaluronic 

Revitalizing Cream 

210906/23/CBMP-

QLD 31/08/2023 

6 Ksurgery 

Ksurgery Instalift Hyaluronic Liftup 

Eye Serum 

218918/23/CBMP-

QLD 13/12/2023 

7 Ksurgery 

Ksurgery Instalift Hyaluronic Double 

Action Lift-active Mask 

218919/23/CBMP-

QLD 13/12/2023 

8 Ksurgery 

Ksurgery Instalift Hyaluronic Multi 

Lift Booster 

218920/23/CBMP-

QLD 13/12/2023 

9 Ksurgery 

Ksurgery Instalift Hyaluronic Face 

Ampoule 

218921/23/CBMP-

QLD 13/12/2023 

10 Ksurgery 

Ksurgery Hyaluronic Oxygen Shield 

Hyaluronic Face Ampoule 

218927/23/CBMP-

QLD 13/12/2023 

11 Ksurgery 

Ksurgery Hyaluronic Novacell 

Intensive Formula 

218933/23/CBMP-

QLD 13/12/2023 

12 Ksurgery 

Ksurgery Hyaluronic  Lipotech High 

Definition Thermic Cream 

218934/23/CBMP-

QLD 13/12/2023 

13 Ksurgery 

Ksurgery Hydrawave Hyaluronic Pro-

Age Face Serum 

218935/23/CBMP-

QLD 13/12/2023 

14 Ksurgery 

Ksurgery Hydrawave Hyaluronic Face 

Ampoule 

218936/23/CBMP-

QLD 13/12/2023 

15 Ksurgery 

Ksurgery Essential Hyaluronic 

Soothing Tonic 

218937/23/CBMP-

QLD 13/12/2023 

16 Ksurgery 

Ksurgery Hyaluronic Oxygen Shield 

Blue Light Guard Cream 

219319/23/CBMP-

QLD 13/12/2023 

17 Ksurgery 

Ksurgery Hyaluronic Novacell 

Slimboost Body Wraps 

219320/23/CBMP-

QLD 13/12/2023 

18 Ksurgery 

Ksurgery Hyaluronic Novacell New 

Skin Body Cream 

219321/23/CBMP-

QLD 13/12/2023 

19 Ksurgery 

Ksurgery Hyaluronic Oxygen Shield 

O2 Bubble Power Body Mousse 

219322/23/CBMP-

QLD 13/12/2023 
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20 Ksurgery 

Ksurgery Hyaluronic Oxygen Shield 

Energizing Booster 

219323/23/CBMP-

QLD 13/12/2023 

21 Ksurgery 

Ksurgery Hyaluronic Toneup Firming 

Body Cream 

223626/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

22 Ksurgery 

Ksurgery Syn Sun You Nature SPF15 

UVA 

223627/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

23 Ksurgery 

Ksurgery Vitamin C Hyaluronic 

Overnight Biphasic Peeling 

223657/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

24 Ksurgery 

Ksurgery Syn Sun You Nature 

Doposole Aftersun 

223661/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

25 Ksurgery 

Ksurgery Hyaluronic Toneup 

Overnight tone biphasic peeling 

223669/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

26 Ksurgery 

Ksurgery Syn Sun You Nature SPF50 

UVA 

223670/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

27 Ksurgery 

Ksurgery Syn Sun You Nature 

Abbronzante Supertan 

223680/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

28 Ksurgery 

Ksurgery Time Solution Hyaluronic 

Plumping Filler Cream 

223691/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

29 Ksurgery 

Ksurgery Time Solution Hyaluronic 

Youth activating face serum 

223694/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

30 Ksurgery 

Ksurgery Time Solution Hyaluronic 

Re-Age eye serum 

223696/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

31 Ksurgery 

Ksurgery Time Solution Hyaluronic 

Revitalizing Cream 

223695/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

32 Ksurgery 

Ksurgery Time Solution Hyaluronic 

Overnight Biphasic Peeling 

223697/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

33 Ksurgery 

Ksurgery Smooth+ Balance Mousse 

Purifyng Foam Cleanser 

223700/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

34 Ksurgery 

Ksurgery Smooth SOS Stop Spot 

Purifying Concentrated Serum 

223698/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

35 Ksurgery 

Ksurgery Time Solution Hyaluronic 

Face Ampoule 

223699/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

36 Ksurgery Ksurgery OMNIA BTX Pro 

223706/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

37 Ksurgery 

Ksurgery Vitamin C Hyaluronic Face 

Ampoule 

223708/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

38 Ksurgery Ksurgery OMNIA Lift Method 

223709/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

39 Ksurgery 

Ksurgery Vitamin C Hyaluronic 

Oxygenating Cream Gel 

223707/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

40 Ksurgery Ksurgery OMNIA Mesotech 

223716/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

41 Ksurgery 

Ksurgery Hyaluronic Toneup Intensive 

Formula 

223721/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

42 Ksurgery 

Ksurgery Hydrawave Hyaluronic 

Prejuvination Light Cream 

223723/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

43 Ksurgery 

Ksurgery Syn Sun You Nature SPF30 

UVA 

223722/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

44 Ksurgery 

Ksurgery Vitamin C Hyaluronic Glow-

Effect Cream 

223724/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

45 Ksurgery Ksurgery OMNIA Total Shape 

223725/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 
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46 Ksurgery Ksurgery OMNIA Hyaluchrono 

223733/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

47 Ksurgery Ksurgery OMNIA DSX Lipo 

223734/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

48 Ksurgery 

Ksurgery Hyaluronic Toneup Cool 

toning gel 

223740/24/CBMP-

QLD 20/01/2024 

49 Ksurgery Ksurgery OMNIA B4cell 

229695/24/CBMP-

QLD 15/03/2024 

50 Ksurgery 

Ksurgery Vitamin C Hyaluronic Antiox 

Booster 

229696/24/CBMP-

QLD 15/03/2024 

51 Ksurgery 

Ksurgery Hydrawave Hyaluronic 

Thermal Water 

245821/24/CBMP-

QLD 30/07/2024 

52 Ksurgery 

Ksurgery Hyaluronic Dionis RcO Ultra 

Restorative Rich Cream 

261417/24/CBMP-

QLD 31/12/2024 

53 Ksurgery 

Ksurgery Hyaluronic Dionis RcO 

Restorative Rich Cream 

261419/24/CBMP-

QLD 31/12/2024 

54 Ksurgery 

Ksurgery Hyaluronic Dionis RcO 

Invigorating Face Serum 

261420/24/CBMP-

QLD 31/12/2024 

55 Ksurgery 

Ksurgery Hyaluronic Dionis RcO Day 

& night dockable mask 

261418/24/CBMP-

QLD 31/12/2024 

56 Ksurgery 

Ksurgery Hyaluronic Dionis RcO 

Youth Intense Eyes And Lips Serum 

261421/24/CBMP-

QLD 31/12/2024 

 

2. Công ty TNHH Dược Phẩm Toàn Cầu Đông Nam  

(địa chỉ: Số 12 ngõ 40 Nguyễn Chính, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, 

Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0110539718). 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

57 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

TDS CYNARA PLUS+ 

234575/24/CBMP-

QLD 26/04/2024 

58 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

EPIGEN SUBLIME NIGHT 

CREAM 

234599/24/CBMP-

QLD 26/04/2024 

59 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

EXFO NEUTRALIZER 

234600/24/CBMP-

QLD 26/04/2024 

60 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

DERMA AKN DAY GEL 

234601/24/CBMP-

QLD 26/04/2024 

61 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

EPIGEN PERFECT GLOW 

234648/24/CBMP-

QLD 26/04/2024 

62 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

TDS SENSITIVE-ID 

234654/24/CBMP-

QLD 26/04/2024 

63 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

TDS HYALURONIDASE 

234655/24/CBMP-

QLD 26/04/2024 

64 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

TDS HYALURONIC ACID 

234656/24/CBMP-

QLD 26/04/2024 

65 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

EPIGEN AGE PERFECTION 

SERUM 

234945/24/CBMP-

QLD 05/05/2024 
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66 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

EPIGEN PIGMENT DEFENSE 

SERUM 

234957/24/CBMP-

QLD 05/05/2024 

67 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

DERMA KERATODERM 

234958/24/CBMP-

QLD 05/05/2024 

68 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

EPIGEN ANTIOX SERUM 

234960/24/CBMP-

QLD 05/05/2024 

69 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

EPIGEN PURIFYING SERUM 

234961/24/CBMP-

QLD 05/05/2024 

70 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

DERMA REFRESH MASK 

234965/24/CBMP-

QLD 05/05/2024 

71 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

EPIGEN URBAN DAY 

CREAM SPF20 

234972/24/CBMP-

QLD 05/05/2024 

72 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

TDS VITAMIN COMPLEX 

234973/24/CBMP-

QLD 05/05/2024 

73 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

TDS DRAINING PPC 

234974/24/CBMP-

QLD 05/05/2024 

74 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

TDS TIGF 

234984/24/CBMP-

QLD 05/05/2024 

75 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

TDS SLIMMING 

234985/24/CBMP-

QLD 05/05/2024 

76 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

EPIGEN COVERAGE LIGH 

SPF 50+ 

234993/24/CBMP-

QLD 05/05/2024 

77 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

DERMA AKN β PURIFIER 

NIGHT GEL 

235001/24/CBMP-

QLD 05/05/2024 

78 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

TDS FILL UP 

235004/24/CBMP-

QLD 05/05/2024 

79 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

TDS FACE NADE 

235005/24/CBMP-

QLD 05/05/2024 

80 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

TDS HAIR LOSS CONTROL 

235009/24/CBMP-

QLD 05/05/2024 

81 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

TDS FIRMING 

235010/24/CBMP-

QLD 05/05/2024 

82 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

DERMA XEROSKIN DAY 

CREAM 

235850/24/CBMP-

QLD 12/05/2024 

83 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

DERMA SENSITIVE CREAM 

235851/24/CBMP-

QLD 12/05/2024 

84 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

DERMA XEROSKIN NIGHT 

CREAM 

236035/24/CBMP-

QLD 14/05/2024 

85 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

DERMA SKIN REPAIR 

236140/24/CBMP-

QLD 16/05/2024 

86 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

DERMA NMF TONIC 

236141/24/CBMP-

QLD 16/05/2024 

87 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

DERMA EYE REVITALIZER 

236255/24/CBMP-

QLD 16/05/2024 

88 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

DERMA HAIR LOTION 

236256/24/CBMP-

QLD 16/05/2024 
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89 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

DERMA REDNESS CREAM 

236257/24/CBMP-

QLD 16/05/2024 

90 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

EXFO REDNESS HRP 

236259/24/CBMP-

QLD 16/05/2024 

91 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

EXFO SENSITIVE HRP 

236261/24/CBMP-

QLD 16/05/2024 

92 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

EXFO SENSITIVE PEEL 

236266/24/CBMP-

QLD 16/05/2024 

93 ME LINE ME LINE 01 RESTORE 

236268/24/CBMP-

QLD 16/05/2024 

94 ME LINE ME LINE 01 MOIST 

236270/24/CBMP-

QLD 16/05/2024 

95 ME LINE ME LINE 01 SPOTS 

236271/24/CBMP-

QLD 16/05/2024 

96 ME LINE 

ME LINE 04 B.B. CREAM 

LIGHT 

236273/24/CBMP-

QLD 16/05/2024 

97 ME LINE ME LINE 03 RESTORE 

236274/24/CBMP-

QLD 16/05/2024 

98 ME LINE ME LINE 02 SPOTS 

236275/24/CBMP-

QLD 16/05/2024 

99 ME LINE ME LINE GENTLE FOAM 

236278/24/CBMP-

QLD 16/05/2024 

100 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

EXFO AKN HRP 

236283/24/CBMP-

QLD 16/05/2024 

101 ME LINE 

ME LINE 05 PIGMENT HOME 

MASK 

236302/24/CBMP-

QLD 16/05/2024 

102 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

DERMA SUN DEFENSE SPF 

50+ 

243276/24/CBMP-

QLD 11/07/2024 

103 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

DERMA SUN DEFENSE OILY 

SKIN SPF 50+ 

243283/24/CBMP-

QLD 11/07/2024 

104 ME LINE ME LINE 02 DARK CIRCLES 

243284/24/CBMP-

QLD 11/07/2024 

105 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

EXFO HAIR SCALPEEL HRP 

243287/24/CBMP-

QLD 11/07/2024 

106 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

EXFO GLYCO-AGE 

246594/24/CBMP-

QLD 06/08/2024 

107 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

DERMA β PURIFIER 24H 

CREAM 

246595/24/CBMP-

QLD 06/08/2024 

108 INNOAESTHETICS 

INNOAESTHETICS INNO-

EPIGEN COVERAGE AGE 3.0 

SPF 50+ LIGHT 

252626/24/CBMP-

QLD 13/10/2024 

109 SKINDERMA 

SKINDERMA HYALURONIC 

ACID 1% 

264182/25/CBMP-

QLD 22/01/2025 

110 SKINDERMA 

SKINDERMA ANTIAGING 

COMBO 

264187/25/CBMP-

QLD 22/01/2025 

111 SKINDERMA 

SKINDERMA 

REGENERATIVE COLLAGEN 

264192/25/CBMP-

QLD 22/01/2025 

112 SKINDERMA SKINDERMA LACTIC PEEL 

264193/25/CBMP-

QLD 22/01/2025 
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113 SKINDERMA 

SKINDERMA SALICYLIC 

PEEL 

264208/25/CBMP-

QLD 22/01/2025 

114 SKINDERMA 

SKINDERMA WHITENING 

PEEL 

264218/25/CBMP-

QLD 22/01/2025 

115 SKINDERMA 

SKINDERMA CLEANSING 

MILK SOLUTION 

264219/25/CBMP-

QLD 22/01/2025 

116 SKINDERMA 

SKINDERMA ALOE VERA 

GEL 

264220/25/CBMP-

QLD 22/01/2025 

117 SKINDERMA 

SKINDERMA ARGIRELINE 

MASK 

264950/25/CBMP-

QLD 03/02/2025 

118 SKINDERMA 

SKINDERMA ALOE VERA 

MASK 

264952/25/CBMP-

QLD 03/02/2025 

119 SKINDERMA 

SKINDERMA 

MOISTURIZING MASK 

264953/25/CBMP-

QLD 03/02/2025 

120 SKINDERMA 

SKINDERMA VITAMIN C 

MASK 

264954/25/CBMP-

QLD 03/02/2025 

121 SKINDERMA 

SKINDERMA LUMIN C 

CREAM 

264966/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

122 SKINDERMA SKINDERMA EYE CREAM 

264970/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

123 SKINDERMA 

SKINDERMA 

MOISTURIZING CREAM 

264972/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

124 SKINDERMA 

SKINDERMA 

REGENERATIVE CREAM 

264974/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

125 SKINDERMA 

SKINDERMA MELANO 

AWAY CREAM 

264976/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

126 SKINDERMA 

SKINDERMA ARBUTIN 

CREAM 

264977/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

127 SKINDERMA 

SKINDERMA GOLDEN 

CREAM 

264979/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

128 SKINDERMA 

SKINDERMA ANTIAGING 

CREAM 

264985/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

129 SKINDERMA 

SKINDERMA GLUTATHIONE 

CREAM 

264986/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

130 SKINDERMA 

SKINDERMA HYAL-4 

CREAM 

264987/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

131 SKINDERMA SKINDERMA JESSNER PEEL 

264996/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

132 SKINDERMA 

SKINDERMA SUCCINIC 

PEEL 

264998/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

133 SKINDERMA 

SKINDERMA ANTIAGING 

PEEL 

264999/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

134 SKINDERMA 

SKINDERMA GLYCOLIC 

PEEL 

265002/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

135 SKINDERMA 

SKINDERMA TRANEXAMIC 

PEEL 

265004/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

136 SKINDERMA 

SKINDERMA TONIC LOTION 

SOLUTION 

265006/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

137 SKINDERMA 

SKINDERMA FACIAL TONIC 

EXFOLIATOR 

265011/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

138 SKINDERMA 

SKINDERMA SPF 

PROTECTOR 50+ 

265016/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 
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139 SKINDERMA 

SKINDERMA SPF 

PROTECTOR 50+ OIL FREE 

265020/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

140 SKINDERMA 

SKINDERMA SPF 

PROTECTOR 50+ COLOR 

265032/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

141 SKINDERMA 

SKINDERMA EYESSENCE 

BOOSTER SERUM 

265037/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

142 SKINDERMA 

SKINDERMA VISIBLE 

DIFFERENCE SERUM 

265039/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

143 SKINDERMA 

SKINDERMA PEPTIDE 

BOOSTER SERUM 

265042/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

144 SKINDERMA 

SKINDERMA HYAL-4 

SERUM 

265044/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

145 SKINDERMA 

SKINDERMA ADVANCED 

REPAIR SERUM 

265045/25/CBMP-

QLD 04/02/2025 

146 SKINDERMA 

SKINDERMA WHITENING 

COMBO 

265530/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

147 SKINDERMA 

SKINDERMA MELANO 

AWAY COMBO 

265531/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

148 SKINDERMA 

SKINDERMA MULTI 

VITAMINS COMBO 

265532/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

149 SKINDERMA 

SKINDERMA HA & DMAE 

COMBO 

265550/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

150 SKINDERMA 

SKINDERMA 

OLIGOELEMENTS 

265577/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

151 SKINDERMA 

SKINDERMA EXO-AGELESS 

SERUM 

265580/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

152 SKINDERMA 

SKINDERMA EXO-

WHITENING SERUM 

265581/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

153 SKINDERMA 

SKINDERMA EXO-HAIR 

SERUM 

265582/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

154 SKINDERMA 

SKINDERMA EXO-

WHITENING EXOSOME 

265583/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

155 SKINDERMA 

SKINDERMA EXO-HAIR 

EXOSOME 

265584/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

156 SKINDERMA 

SKINDERMA EXO-AGELESS 

EXOSOME 

265585/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

157 SKINDERMA 

SKINDERMA PEPTIDE 

BOOSTER MASK 

265587/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

158 SKINDERMA 

SKINDERMA ASIAN 

CENTELLA 

265589/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

159 SKINDERMA SKINDERMA TRANEXAMIC 

265591/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

160 SKINDERMA SKINDERMA GLUTATHIONE 

265593/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

161 SKINDERMA 

SKINDERMA HYALURONIC 

ACID 3.5% 

265596/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

162 SKINDERMA 

SKINDERMA HYALURONIC 

ACID 2% 

265597/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

163 SKINDERMA SKINDERMA DMAE 

265600/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

164 SKINDERMA SKINDERMA VITAMIN K 

265601/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 
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165 SKINDERMA 

SKINDERMA H-AURA 0.55 

COMBO 

265602/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

166 SKINDERMA SKINDERMA N-ZYMES III 

265603/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

167 SKINDERMA 

SKINDERMA GINKGO 

BILOBA 

265611/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

168 SKINDERMA SKINDERMA VITAMIN C 

265613/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

169 SKINDERMA SKINDERMA ARGIRELINE 

265614/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

170 SKINDERMA SKINDERMA VITAMIN A 

265621/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

171 SKINDERMA 

SKINDERMA SPRAY 

NEUTRALIZER 

265622/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

172 SKINDERMA SKINDERMA T35 PRX 

265623/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

173 SKINDERMA 

SKINDERMA 

PROTEOGLYCANS 

265625/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

174 SKINDERMA 

SKINDERMA MELANO 

AWAY MASK 

265627/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

175 SKINDERMA SKINDERMA PANTHENOL 

265628/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

176 SKINDERMA 

SKINDERMA SODIUM DNA 

GEL 

265629/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

177 SKINDERMA 

SKINDERMA SALICYLIC 

EXFOLIATOR 

265631/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

178 SKINDERMA 

SKINDERMA GLYCOLIC & 

VITA E+F 

265632/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

179 SKINDERMA SKINDERMA BIPHASIC PRO 

265633/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

180 SKINDERMA 

SKINDERMA ANTIAGING 

FLASH 

265639/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

181 SKINDERMA SKINDERMA SODIUM DNA 

265641/25/CBMP-

QLD 06/02/2025 

182 SKINDERMA 

SKINDERMA PROBIOTIC 

CREAM 

267743/25/CBMP-

QLD 26/02/2025 

 

3. Công ty TNHH xuất nhập khẩu Quốc tế Đông Nam  

(địa chỉ: Số 21 ngách 290/11 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0106920582). 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

183 INNOAESTHETICS INNO-TDS AKN-ID 

161195/21/CBMP-

QLD 11/11/2021 

184 INNOAESTHETICS INNO-TDS FACE NADE 

161213/21/CBMP-

QLD 11/11/2021 

185 INNOAESTHETICS INNO-TDS REDNESS-ID 

161214/21/CBMP-

QLD 11/11/2021 
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186 Purlés 

Purlés 0 GENTLE CLEANSING 

MILK 

161327/21/CBMP-

QLD 17/11/2021 

187 Purlés Purlés 2 GENTLE TONER 

161328/21/CBMP-

QLD 17/11/2021 

188 Purlés 

Purlés 51 OXY SKIN CELL 

ACTIVATOR 

161341/21/CBMP-

QLD 17/11/2021 

189 Purlés 

Purlés 75 VITC SERUM 

PERFECTOR 

161342/21/CBMP-

QLD 17/11/2021 

190 Purlés 

Purlés 76 VITC CREAM 

PERFECTOR 

161343/21/CBMP-

QLD 17/11/2021 

191 Purlés 

Purlés 140 RETINOL NIGHT 

CREAM 

161344/21/CBMP-

QLD 17/11/2021 

192 Purlés Purlés 48 Vit-C Peel Mask 

161345/21/CBMP-

QLD 17/11/2021 

193 Purlés Purlés 119 Repairing Night Peel 

161346/21/CBMP-

QLD 17/11/2021 

194 Purlés Purlés 10 MICELLAR WATER 

161367/21/CBMP-

QLD 17/11/2021 

195 Purlés Purlés 3 RICE EXFOLIATOR 

161385/21/CBMP-

QLD 17/11/2021 

196 Purlés 

Purlés 14 PRECIOUS 

EXFOLIATOR 

161386/21/CBMP-

QLD 17/11/2021 

197 Purlés Purlés 26 SOOTHING ELIXIR 

161397/21/CBMP-

QLD 17/11/2021 

198 Purlés Purlés 90 RICE CREAM MASK 

161412/21/CBMP-

QLD 17/11/2021 

199 Purlés 

Purlés 147 Pro-Vascular Mousse 

Mask 

161413/21/CBMP-

QLD 17/11/2021 

200 Purlés Purlés 152 EGF Youth Cream 

161420/21/CBMP-

QLD 17/11/2021 

201 Purlés 

Purlés 151 EGF Youth Eye 

Elixir 

161421/21/CBMP-

QLD 17/11/2021 

202 INNOAESTHETICS INNO-EXFO NEUTRALIZER 

161602/21/CBMP-

QLD 19/11/2021 

203 INNOAESTHETICS INNO-EXFO BIO C 

161604/21/CBMP-

QLD 19/11/2021 

204 INNOAESTHETICS INNO-EXFO T.C.AGE 

161605/21/CBMP-

QLD 19/11/2021 

205 INNOAESTHETICS INNO-EXFO REDNESS PEEL 

161606/21/CBMP-

QLD 19/11/2021 

206 INNOAESTHETICS 

INNO-DERMA REDNESS 

CREAM 

161610/21/CBMP-

QLD 19/11/2021 

207 ME LINE 02 ME LINE DARK CIRCLES 

161628/21/CBMP-

QLD 19/11/2021 

208 INNOAESTHETICS 

INNO-DERMA XEROSKIN 

DAY CREAM 

161629/21/CBMP-

QLD 19/11/2021 

209 Purlés Purlés 120 Restoring Night Peel 

162154/21/CBMP-

QLD 25/11/2021 

210 INNOAESTHETICS INNO-TDS DNA PEPT-HA 

162159/21/CBMP-

QLD 26/11/2021 

211 INNOAESTHETICS 

INNO-DERMA AKN 

βPURIFIER NIGHT GEL 

164023/21/CBMP-

QLD 27/12/2021 
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212 Purlés 

Purlés 92 SEBOREGULATING 

ELIXIR 

164024/21/CBMP-

QLD 27/12/2021 

213 ME LINE 01 ME LINE DARK CIRCLES 

166113/22/CBMP-

QLD 21/02/2022 

214 PURLÉS PURLÉS 67 A-Peel 45% 

181671/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

215 Purlés Purlés 31 Soothing Cream 

181672/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

216 Purlés Purlés 39 SOS CALM MASK 

181673/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

217 Purlés Purlés 53 L-PEEL 30% 

181674/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

218 ME LINE 

05 ME LINE PIGMENT HOME 

MASK 

181675/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

219 

 

INNOAESTHETICS  INNO-TDS SENSITIVE-ID 

181676/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

220 

 

INNOAESTHETICS INNO-TDS XEROSKIN-ID 

181677/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

221 Purlés Purlés 15 Goddess’ Elixir 

181678/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

222 Purlés Purlés 5 Rice Elixir 

181679/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

223 Purlés 

Purlés 160 HYDRA SPRAY 

TONER 

181680/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

224 PURLÉS  

PURLÉS 149 PEPTIDE 

HYDROGEL EYE PATCHES 

181681/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

225 Purlés Purlés 54 AZ-PEEL 16% 

181682/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

226 INNOAESTHETICS      INNO-EXFO MANDELAGE 

181683/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

227 INNOAESTHETICS      

INNO-DERMA REVITALIZE 

MASK 3D BIOTECHNOLOGY 

181684/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

228 INNOAESTHETICS      

INNO-DERMA AKN DAY 

GEL 

181685/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

229 INNOAESTHETICS      

INNO-DERMA SUN DEFENSE 

SPF 50+ 

181686/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

230 INNOAESTHETICS      

INNO-EPIGEN COVERAGE 

LIGHT UVP 50+ 

181687/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

231 INNOAESTHETICS      

INNO-EPIGEN PURIFYING 

SERUM  

181688/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

232 PURLÉS PURLÉS 64 Neutralizing Lotion 

181689/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

233 PURLÉS PURLÉS 66 R-Peel 4% 

181690/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

234 Purlés Purlés 59 Degreasing Solution 

181692/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

235 Purlés Purlés 62 S-PEEL 20% 

181693/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

236 PURLÉS PURLÉS 69 X-Peel 63% 

181694/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

237 Purlés Purlés 94 Smart Balance Cream 

181695/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 
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238 Purlés Purlés 8 Advanced Rice Cream 

181696/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

239 Purlés Purlés 19 Goddess’ Cream 

181697/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

240 Purlés 

Purlés 33 Age Control Eye 

Cream 

181698/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

241 Purlés Purlés 20 Youth Revolution Set 

181699/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

242 Purlés Purlés 156 SOS CALM MASK 

181700/22/CBMP-

QLD 14/09/2022 

243 

 

INNOAESTHETICS 

INNO-DERMA SUN DEFENSE 

OILY SKIN SPF 50+ 

189734/22/CBMP-

QLD 26/11/2022 

244 PURLÉS  

PURLÉS 46 PEPTIDE 

HYDROGEL EYE PATCHES 

189735/22/CBMP-

QLD 26/11/2022 

245 Purlés 

Purlés 100 HydraCalm Cream-

Gel  

189736/22/CBMP-

QLD 26/11/2022 

246 Purlés Purlés 107 Goddess’ Elixir 

189737/22/CBMP-

QLD 26/11/2022 

247 PURLÉS  PURLÉS 63 F-Peel 20% 

189738/22/CBMP-

QLD 26/11/2022 

248 PURLÉS  

PURLÉS 145 Eye Cream 

Perfector 

196995/23/CBMP-

QLD 13/03/2023 

249 PURLÉS PURLÉS 116 Exotic Smoothie 

196996/23/CBMP-

QLD 13/03/2023 

250 PURLÉS 

PURLÉS 9 HYDRA BOOST 

SERUM 

196997/23/CBMP-

QLD 13/03/2023 

251 

 

INNOAESTHETICS 

INNO-DERMA REVITALIZE 

MASK 3D BIOTECHNOLOGY 

196998/23/CBMP-

QLD 13/03/2023 

252 

 

INNOAESTHETICS INNO-EXFO GLYCO-AGE 

205902/23/CBMP-

QLD 13/07/2023 
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